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Lớp  

Tổng 

số 

HS 

Toán Tiếng Việt Ghi  

chú HTT HT CHT HTT HT CHT 

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ  

4A1 28 20 71.4% 7 25.0% 1 3.6% 20 71.4% 8 28.6% 0 0.0%   

4A2 24 15 62.5% 9 37.5% 0 0.0% 19 79.2% 5 20.8% 0 0.0%   

4A3 30 19 63.3% 10 33.3% 1 3.3% 23 76.7% 6 20.0% 1 3.3%   

5A1 34 24 70.6% 9 26.5% 1 2.9% 28 82.4% 6 17.6% 0 0.0%   

5A2 33 19 57.6% 14 42.4% 0 0.0% 20 60.6% 13 39.4% 0 0.0%   

5A3 34 21 61.8% 13 38.2% 0 0.0% 24 70.6% 10 29.4% 0 0.0%   

Tổng số 183 118 64.5% 62 33.9% 3 1.6% 134 73.2% 48 26.3% 1 0.5%   
 

 

                                                                                                                                                                 

 


